
STT K Tên học phần Mã LHP Lớp học phần
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LHP
(nếu có)

Sĩ
Số

Ngày thi
Ca 
thi

Giờ thi Phòng thi

1 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_34 67.BHCLC, 67.TMDTCLCA 60 14/6/2026 1 07g00 A2-601, A2-602

2 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_35 67.DMKTCLCA 42 14/6/2026 1 07g00 A2-603, A2-604

3 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_36 67.DMKTCLCB 43 14/6/2026 1 07g00 A2-606, A2-607

4 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_37 67.DMKTCLCC 44 14/6/2026 1 07g00 A2-609, A2-610

5 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_38 67.DMKTCLCD 43 14/6/2026 1 07g00 A2-611, A2-612

6 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_39 67.DMKTCLCE 40 14/6/2026 1 07g00 A2-613, A2-614

7 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_40 67.KDQTCLCA 51 14/6/2026 1 07g00 A2-615, A2-616

8 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_41 67.KDQTCLCB 50 14/6/2026 2 08g30 A2-601, A2-602

9 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_42 67.KDQTCLCC 51 14/6/2026 2 08g30 A2-603, A2-604

10 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_43 67.NHCLCA 53 14/6/2026 2 08g30 A2-606, A2-607

11 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_44 67.NHCLCB 53 14/6/2026 2 08g30 A2-609, A2-610

12 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_45 67.NHCLCC 53 14/6/2026 2 08g30 A2-611, A2-612
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13 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_46 67.NHCLCD 54 14/6/2026 2 08g30 A2-613, A2-614

14 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_47 67.NHCLCE 51 14/6/2026 2 08g30 A2-615, A2-616

15 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_48 67.NHCLCF 40 14/6/2026 3 10g00 A2-601, A2-602

16 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_60 67.POHEKDTM 61 14/6/2026 4 13g00 A2-603, A2-604

17 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_61 67.POHEKS 48 14/6/2026 4 13g00 A2-606, A2-607

18 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_62 67.POHELH 46 14/6/2026 4 13g00 A2-609, A2-610

19 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_63 67.POHELUAT 51 14/6/2026 4 13g00 A2-611, A2-612

20 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_64 67.POHEQLTT 46 14/6/2026 4 13g00 A2-613, A2-614

21 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_65 67.POHETDG 41 14/6/2026 4 13g00 A2-615, A2-616

22 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)POHE_66 67.POHETTMK 58 14/6/2026 5 14g30 A2-601, A2-602

23 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_49 67.QHCCCLC 54 14/6/2026 5 14g30 A2-603, A2-604

24 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_67 67.QTNLCLC, QTKDCLC 59 14/6/2026 5 14g30 A2-606, A2-607

25 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_50 67.TCDNCLCA 45 14/6/2026 5 14g30 A2-609, A2-610

26 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_51 67.TCDNCLCB 44 14/6/2026 5 14g30 A2-611, A2-612

27 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_52 67.TCDNCLCC 43 14/6/2026 5 14g30 A2-613, A2-614

28 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_53 67.TCDNCLCD 43 14/6/2026 5 14g30 A2-615, A2-616



29 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_54 67.TCDNCLCE 44 14/6/2026 6 16g00 A2-601, A2-602

30 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_55 67.TMDTCLCB 51 14/6/2026 6 16g00 A2-603, A2-604

31 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_56 67.TMDTCLCC 51 14/6/2026 6 16g00 A2-606, A2-607

32 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_57 67.TMDTCLCD 50 14/6/2026 6 16g00 A2-609, A2-610

33 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_58 67.TMDTCLCE 50 14/6/2026 6 16g00 A2-611, A2-612

34 67 Toán cho các nhà kinh tế TOCB1110(225)CLC_59 67.TMDTCLCF 50 14/6/2026 6 16g00 A2-613, A2-614


